
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

SỔ THEO DÕI TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ TTHC 

Từ ngày 03/03/2025 đến ngày 07/03/2025  

 

 

STT 
Mã hồ 

sơ 
Nội dung hồ sơ 

Họ tên 

chủ hồ sơ 

Địa chỉ chủ 

hồ sơ 

Số điện 

thoại 

Ngày, tháng, năm Trả kết quả 
Người 

nhận hồ sơ 

Thông 

tin địa 

bàn 

Nhận hồ 

sơ 

Hẹn trả 

kết quả 

Ngày nhận 

kết quả 

Bên giao 

(Ký tên) 

Bên nhận 

(Ký tên) 

  

1 H56.26.

24-

250303-

0001 

Chứng thực bản 

sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản 

do cơ quan, tổ 

chức có thẩm 

quyền của Việt 

Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm 

quyền của nước 

ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm 

quyền của Việt 

Nam liên kết với 

cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền 

của nước ngoài 

cấp hoặc chứng 

nhận 

NGUYỄ

N VĂN 

THỨC 

THÔN CỰ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0966945

688 

03/03/202

5 

09:06:19 

04/03/2025 

09:05:59 

03/03/2025 

14:19:08 

  Nguyễn Thị 

Lan 

 

2 H56.26.

24-

250303-

0002 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ tịch 

NGUYỄ

N VĂN 

THỨC 

THÔN CỰ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0838242

676 

03/03/202

5 

09:06:32 

04/03/2025 

09:05:59 

03/03/2025 

15:21:31 

  Nguyễn Thị 

Lan 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 



3 H56.26.

24-

250303-

0004 

Chứng thực bản 

sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản 

do cơ quan, tổ 

chức có thẩm 

quyền của Việt 

Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm 

quyền của nước 

ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm 

quyền của Việt 

Nam liên kết với 

cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền 

của nước ngoài 

cấp hoặc chứng 

nhận 

VŨ THỊ 

MAI 

THÔN MỸ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0979273

018 

03/03/202

5 

09:40:45 

04/03/2025 

09:39:59 

03/03/2025 

14:18:54 

  Nguyễn Thị 

Lan 

 

4 H56.26.

24-

250303-

0003 

Thủ tục cấp 

Giấy xác nhận 

tình trạng hôn 

nhân 

LÊ THỊ 

DƯƠNG 

THÔN MỸ 

ĐÀ 

0962733

792 

03/03/202

5 

09:44:47 

06/03/2025 

09:43:59 

03/03/2025 

15:19:38 

  Nguyễn Thị 

Lan 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

5 H56.26.

24-

250303-

0008 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ tịch 

NGUYỄ

N THỊ 

MỲ 

THÔN NỘI 

TÝ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

0835764

868 

03/03/202

5 

15:39:26 

04/03/2025 

15:39:00 

03/03/2025 

16:44:51 

  Nguyễn Thị 

Lan 

 

6 H56.26.

24-

250303-

0007 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ tịch 

KHƯƠN

G VĂN 

VÕ 

THÔN MỸ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0968534

020 

03/03/202

5 

15:39:26 

04/03/2025 

15:39:00 

03/03/2025 

16:45:50 

  Nguyễn Thị 

Lan 

 

7 H56.26.

24-

250303-

0011 

Chứng thực bản 

sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản 

do cơ quan, tổ 

chức có thẩm 

quyền của Việt 

KHƯƠN

G VĂN 

TUẤN 

THÔN MỸ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

0385465

980 

03/03/202

5 

15:42:11 

04/03/2025 

15:41:59 

04/03/2025 

07:52:08 

  Nguyễn Thị 

Lan 

 



Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm 

quyền của nước 

ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm 

quyền của Việt 

Nam liên kết với 

cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền 

của nước ngoài 

cấp hoặc chứng 

nhận 

8 H56.26.

24-

250303-

0006 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ tịch 

KHƯƠN

G VĂN 

VÕ 

THÔN MỸ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0968534

020 

03/03/202

5 

15:44:19 

04/03/2025 

15:43:59 

03/03/2025 

16:46:14 

  Nguyễn Thị 

Lan 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

9 H56.26.

24-

250303-

0005 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ tịch 

KHƯƠN

G VĂN 

VÕ 

THÔN MỸ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

0968534

020 

03/03/202

5 

15:46:50 

04/03/2025 

15:46:00 

03/03/2025 

16:45:22 

  Nguyễn Thị 

Lan 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

10 H56.26.

24-

250303-

0009 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ tịch 

NGUYỄ

N THỊ 

MỲ 

THÔN NỘI 

TÝ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0385823

812 

03/03/202

5 

15:50:08 

04/03/2025 

15:50:00 

03/03/2025 

16:43:53 

  Nguyễn Thị 

Lan 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

11 H56.26.

24-

250303-

0010 

Thủ tục cấp 

Giấy xác nhận 

tình trạng hôn 

nhân 

NGUYỄ

N THỊ 

MỲ 

THÔN NỘI 

TÝ 

09724111

25 

03/03/202

5 

15:53:18 

06/03/2025 

15:52:59 

04/03/2025 

11:24:55 

  Nguyễn Thị 

Lan 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

12 H56.26.

24-

250303-

0012 

Đăng ký khai 

sinh, đăng ký 

thường trú, cấp 

thẻ bảo hiểm y 

tế cho trẻ em 

Lê Ánh 

Dương 

Thôn Khang 

Thọ Hưng , 

Xã Hoằng 

Đức, Huyện 

Hoằng Hóa, 

0978832

960 

03/03/202

5 

15:59:34 

04/03/2025 

17:00:00 

04/03/2025 

11:22:58 

  Nguyễn Thị 

Lan 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 



dưới 6 tuổi 

(G22.99.08-

250303-2982) 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

13 H56.26.

24-

250303-

0013 

Chứng thực bản 

sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản 

do cơ quan, tổ 

chức có thẩm 

quyền của Việt 

Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm 

quyền của nước 

ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm 

quyền của Việt 

Nam liên kết với 

cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền 

của nước ngoài 

cấp hoặc chứng 

nhận 

NGUYỄ

N 

QUANG 

TIẾN 

THÔN NỘI 

TÝ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0357354

066 

03/03/202

5 

16:41:32 

04/03/2025 

16:41:00 

04/03/2025 

08:16:19 

  Nguyễn Thị 

Lan 

 

14 H56.26.

24-

250304-

0002 

Chứng thực bản 

sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản 

do cơ quan, tổ 

chức có thẩm 

quyền của Việt 

Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm 

quyền của nước 

ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm 

quyền của Việt 

Nam liên kết với 

cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền 

của nước ngoài 

cấp hoặc chứng 

nhận 

LÊ THỊ 

THANH 

THÔN MỸ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

0399918

689 

04/03/202

5 

09:33:48 

05/03/2025 

09:33:00 

04/03/2025 

20:36:43 

  Nguyễn Thị 

Lan 

 



15 H56.26.

24-

250304-

0004 

Thủ tục cấp 

Giấy xác nhận 

tình trạng hôn 

nhân 

CAO 

XUÂN 

THÀNH 

THÔN PHÚ 

THỊNH 

0962250

685 

04/03/202

5 

15:49:01 

07/03/2025 

15:48:59 

05/03/2025 

11:09:49 

  Nguyễn Thị 

Lan 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

16 H56.26.

24-

250304-

0003 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ tịch 

LÊ BÁ 

THI 

THÔN NỘI 

TÝ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0366697

361 

04/03/202

5 

15:49:11 

05/03/2025 

15:48:59 

05/03/2025 

11:10:38 

  Nguyễn Thị 

Lan 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

17 H56.26.

24-

250304-

0005 

Thủ tục cấp 

Giấy xác nhận 

tình trạng hôn 

nhân 

LƯU THỊ 

THỦY 

Thôn Phúc 

Thọ 

0985937

123 

04/03/202

5 

15:59:45 

04/04/2025 

15:58:59 

05/03/2025 

11:10:14 

  Nguyễn Thị 

Lan 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

18 H56.26.

24-

250305-

0005 

Chứng thực bản 

sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản 

do cơ quan, tổ 

chức có thẩm 

quyền của Việt 

Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm 

quyền của nước 

ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm 

quyền của Việt 

Nam liên kết với 

cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền 

của nước ngoài 

cấp hoặc chứng 

nhận 

NGUYỄ

N KHẮC 

VĂN 

THÔN CỰ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

0934627

384 

05/03/202

5 

09:56:20 

06/03/2025 

09:56:00 

05/03/2025 

17:25:33 

  Nguyễn Thị 

Lan 

 

19 H56.26.

24-

250305-

0004 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ tịch 

NGUYỄ

N VĂN 

SƠNG 

Thôn Khang 

Thọ Hưng, 

Xã Hoằng 

Đức, Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0838242

676 

05/03/202

5 

10:04:18 

06/03/2025 

10:03:59 

05/03/2025 

17:19:30 

  Nguyễn Thị 

Lan 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 



20 H56.26.

24-

250305-

0003 

Thủ tục cấp 

Giấy xác nhận 

tình trạng hôn 

nhân 

NGUYỄ

N THỊ 

LAN 

THÔN 

KHANG 

THỌ HƯNG 

0838242

676 

05/03/202

5 

10:25:14 

08/04/2025 

10:24:59 

05/03/2025 

17:19:59 

  Nguyễn Thị 

Lan 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

21 H56.26.

24-

250305-

0002 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ tịch 

VŨ DUY 

ĐÔ 

Phố Đại Lộc, 

Thị trấn Bút 

Sơn, Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0965394

642 

05/03/202

5 

10:29:10 

06/03/2025 

10:28:59 

05/03/2025 

17:20:28 

  Nguyễn Thị 

Lan 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

22 H56.26.

24-

250305-

0006 

Chứng thực bản 

sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản 

do cơ quan, tổ 

chức có thẩm 

quyền của Việt 

Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm 

quyền của nước 

ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm 

quyền của Việt 

Nam liên kết với 

cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền 

của nước ngoài 

cấp hoặc chứng 

nhận 

NGUYỄ

N XUÂN 

ĐỒNG 

THÔN 

PHÚC LỘC, 

Xã Hoằng 

Đức, Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0985135

807 

05/03/202

5 

11:11:20 

06/03/2025 

11:11:00 

05/03/2025 

17:25:26 

  Nguyễn Thị 

Lan 

 

23 H56.26.

24-

250305-

0001 

Thủ tục đăng ký 

lại khai sinh 

PHẠM 

THỊ HOA 

THÔN PHÚ 

THỊNH, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

0838242

676 

05/03/202

5 

11:21:07 

12/03/2025 

11:20:59 

05/03/2025 

17:20:57 

  Nguyễn Thị 

Lan 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

24 H56.26.

24-

250305-

0007 

Chứng thực bản 

sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản 

do cơ quan, tổ 

chức có thẩm 

quyền của Việt 

Nam; cơ quan, 

LÊ BÁ 

TÙNG 

THÔN NỘI 

TÝ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

0364232

876 

05/03/202

5 

14:40:28 

06/03/2025 

14:39:59 

05/03/2025 

17:25:19 

  Nguyễn Thị 

Lan 

 



tổ chức có thẩm 

quyền của nước 

ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm 

quyền của Việt 

Nam liên kết với 

cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền 

của nước ngoài 

cấp hoặc chứng 

nhận 

25 H56.26.

24-

250306-

0009 

Chứng thực bản 

sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản 

do cơ quan, tổ 

chức có thẩm 

quyền của Việt 

Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm 

quyền của nước 

ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm 

quyền của Việt 

Nam liên kết với 

cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền 

của nước ngoài 

cấp hoặc chứng 

nhận 

NGUYỄ

N VĂN 

NGỌC 

THÔN PHÚ 

THỊNH, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

0363840

662 

06/03/202

5 

14:53:54 

07/03/2025 

14:52:59 

07/03/2025 

10:18:45 

  Nguyễn Thị 

Lan 

 

26 H56.26.

24-

250306-

0008 

Chứng thực bản 

sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản 

do cơ quan, tổ 

chức có thẩm 

quyền của Việt 

Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm 

quyền của nước 

ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm 

NGUYỄ

N THỊ 

SÁU 

THÔN NỘI 

TÝ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0328521

711 

06/03/202

5 

14:58:23 

07/03/2025 

14:58:00 

07/03/2025 

10:18:55 

  Nguyễn Thị 

Lan 

 



quyền của Việt 

Nam liên kết với 

cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền 

của nước ngoài 

cấp hoặc chứng 

nhận 

27 H56.26.

24-

250306-

0010 

Chứng thực bản 

sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản 

do cơ quan, tổ 

chức có thẩm 

quyền của Việt 

Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm 

quyền của nước 

ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm 

quyền của Việt 

Nam liên kết với 

cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền 

của nước ngoài 

cấp hoặc chứng 

nhận 

CAO 

XUÂN 

TÙNG 

THÔN PHÚ 

THỊNH, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0967677

385 

06/03/202

5 

15:15:54 

07/03/2025 

15:15:00 

06/03/2025 

17:37:57 

  Nguyễn Thị 

Lan 

 

28 H56.26.

24-

250306-

0007 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ tịch 

HOÀNG 

THỊ 

MINH 

THÔN CỰ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0328189

214 

06/03/202

5 

15:17:17 

07/03/2025 

15:16:59 

06/03/2025 

17:32:24 

  Nguyễn Thị 

Lan 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

29 H56.26.

24-

250306-

0006 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ tịch 

HOÀNG 

THỊ 

MINH 

THÔN CỰ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

0328189

214 

06/03/202

5 

15:18:21 

07/03/2025 

15:18:00 

06/03/2025 

17:32:52 

  Nguyễn Thị 

Lan 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

30 H56.26.

24-

Thủ tục đăng ký 

kết hôn 

LÊ VĂN 

TIẾN 

THÔN MỸ 

ĐÀ 

0965272

498 

06/03/202

5 

15:18:52 

13/03/2025 

15:18:00 

06/03/2025 

17:05:57 

  Nguyễn Thị 

Lan 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 



250306-

0004 

31 H56.26.

24-

250306-

0005 

Đăng ký khai 

sinh, đăng ký 

thường trú, cấp 

thẻ bảo hiểm y 

tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi 

(G22.99.08-

250306-1828) 

Lê Vũ 

Uyên Nhi 

THÔN MỸ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0965272

498 

06/03/202

5 

15:37:41 

07/03/2025 

17:00:00 

06/03/2025 

17:03:18 

  Nguyễn Thị 

Lan 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

32 H56.26.

24-

250306-

0003 

Thủ tục đăng ký 

lại khai sinh 

NGUYỄ

N THỊ 

HÒNG 

THÔN PHÚ 

THỊNH, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0935257

378 

06/03/202

5 

15:38:11 

11/04/2025 

15:37:59 

06/03/2025 

17:33:26 

  Nguyễn Thị 

Lan 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

33 H56.26.

24-

250306-

0002 

Thủ tục đăng ký 

lại khai sinh 

NGUYỄ

N VĂN 

NGỌC 

THÔN PHÚ 

THỊNH, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0363840

662 

06/03/202

5 

15:38:25 

11/04/2025 

15:37:59 

06/03/2025 

17:33:52 

  Nguyễn Thị 

Lan 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

34 H56.26.

24-

250306-

0001 

Thủ tục đăng ký 

lại khai sinh 

NGUYỄ

N VĂN 

NGỌC 

THÔN PHÚ 

THỊNH, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0363840

662 

06/03/202

5 

15:38:45 

13/03/2025 

15:37:59 

06/03/2025 

17:34:32 

  Nguyễn Thị 

Lan 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

35 H56.26.

24-

250307-

0001 

Thủ tục đăng ký 

khai tử 

(G22.99.10-

250307-0324) 

NGUYỄ

N THỊ 

LAI 

Xã Hoằng 

Đức, Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0354417

352 

07/03/202

5 

09:41:51 

07/03/2025 

17:00:00 

07/03/2025 

14:37:57 

  Nguyễn Thị 

Lan 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

36 H56.26.

24-

250307-

0002 

Chứng thực bản 

sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản 

do cơ quan, tổ 

LÊ BẶT 

CHUNG 

THÔN MỸ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

0986928

675 

07/03/202

5 

10:49:12 

10/03/2025 

10:48:59 

07/03/2025 

14:31:34 

  Nguyễn Thị 

Lan 

 



chức có thẩm 

quyền của Việt 

Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm 

quyền của nước 

ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm 

quyền của Việt 

Nam liên kết với 

cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền 

của nước ngoài 

cấp hoặc chứng 

nhận 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

37 H56.26.

24-

250307-

0004 

Chứng thực bản 

sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản 

do cơ quan, tổ 

chức có thẩm 

quyền của Việt 

Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm 

quyền của nước 

ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm 

quyền của Việt 

Nam liên kết với 

cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền 

của nước ngoài 

cấp hoặc chứng 

nhận 

CAO THỊ 

HOA 

516-C3 

HOÀNG 

NGỌC 

PHÁCH, 

Phường Láng 

Hạ, Quận 

Đống Đa, 

Thành phố 

Hà Nội 

0977060

808 

07/03/202

5 

15:39:47 

10/03/2025 

15:39:00 

10/03/2025 

09:55:00 

  Nguyễn Thị 

Lan 

 

38 H56.26.

24-

250307-

0007 

Chứng thực bản 

sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản 

do cơ quan, tổ 

chức có thẩm 

quyền của Việt 

Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm 

TRỊNH 

THỊ ĐÀO 

THÔN 

PHÚC THỌ, 

Xã Hoằng 

Đức, Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0915951

366 

07/03/202

5 

16:19:15 

10/03/2025 

16:18:59 

10/03/2025 

09:54:36 

  Nguyễn Thị 

Lan 

 



quyền của nước 

ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm 

quyền của Việt 

Nam liên kết với 

cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền 

của nước ngoài 

cấp hoặc chứng 

nhận 

39 H56.26.

24-

250307-

0005 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ tịch 

NGUYỄ

N THỊ 

PHÚ 

THÔN NỘI 

TÝ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0333745

683 

07/03/202

5 

17:02:06 

11/03/2025 

07:00:00 

10/03/2025 

10:06:00 

  Nguyễn Thị 

Lan 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

40 H56.26.

24-

250307-

0006 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ tịch 

NGUYỄ

N THỊ 

PHÚ 

THÔN NỘI 

TÝ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0333745

683 

07/03/202

5 

17:02:20 

11/03/2025 

07:00:00 

10/03/2025 

10:05:19 

  Nguyễn Thị 

Lan 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

41 H56.26.

24-

250307-

0008 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ tịch 

NGUYỄ

N HỮU 

THANH 

THÔN NỘI 

TÝ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0828165

009 

07/03/202

5 

17:09:04 

11/03/2025 

07:00:00 

10/03/2025 

10:04:42 

  Nguyễn Thị 

Lan 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

42 H56.26.

24-

250307-

0009 

Thủ tục đăng ký 

lại khai sinh 

LÊ 

NGỌC 

HẢI 

THÔN PHÚ 

THỊNH, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

0385158

648 

07/03/202

5 

17:22:06 

15/04/2025 

07:00:00 

10/03/2025 

10:04:03 

  Nguyễn Thị 

Lan 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

43 H56.26.

24-

250307-

0003 

Thủ tục cấp 

Giấy xác nhận 

tình trạng hôn 

nhân 

LÊ THỊ 

THƯ 

THÔN MỸ 

ĐÀ 

0888425

448 

07/03/202

5 

17:37:43 

11/04/2025 

07:00:00 

10/03/2025 

10:06:55 

  Nguyễn Thị 

Lan 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 



 


